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Mở rộng ra toàn dân từ 18 tuổi trở lên
Xin hãy tích cực tham gia tiêm chủng để đề phòng lây nhiễm và bệnh nặng.

*Hỗ trợ thông dịch : <Trung tâm Danuri 1577-1366>, tư vấn 365ngày 24giờ

※ Hạng mục hướng dẫn khác
○ Đặt lịch trước tại trang web( có thể đặt lịch thay) : https://ncvr.kdca.go.kr
○ Hẹn lịch qua điện thoại: Tổng đài Cục quản lý bệnh tật(☎1339) hoặc tổng đài của 

chính quyền địa phương.
○ Tiêm chủng trong ngày: SNS(kakaotalk, naver) đặt trước vắc xin dư, liên lạc đường 

dây với cơ quan y tế.

� Người nước ngoài hợp pháp (có thẻ đăng ký người nước 
ngoài): đặt lịch trước online, đặt trước qua điện thoại 
và tiêm chủng trong ngày.

※ Đặt lịch trước từ 27.10.(thứ 5)
Bắt đầu tiêm chủng(tiêm chủng trong ngày) từ 7.11( thứ 2)

‚ Người nước ngoài bất hợp pháp (không có thẻ đăng ký 
nước ngoài): Sau khi cấp số quản lý tạm thời ở trạm y 
tế dặt trước qua điện thoại hoặc đến cơ quan tiêm 
chủng.

ƒ Người nước ngoài đã tiêm chủng cơ bản ở nước ngoài: 
đăng ký lịch sử tiêm chủng ở nước ngoài  và đặt lịch 
trước tại trung tâm y tế..

Phương pháp tiêm chủng

18 tuổi trở lên hoàn thành tiêm chủng 
cơ bản(lần 1 và lần 2)

Đối tượng tiêm chủng ưu tiên

Sau 4 tháng (120 ngày) kể từ ngày tiêm 
chủng cuối cùng

*Đối với trường hợp đã từng bị nhiễm covid, khuyến 
cáo tiêm chủng từ thời điểm trong ngày tiêm chủng 

cuối cùng với ngày bị nhiễm ngày nào muộn hơn thì 
tính từ thời điểm đó sau 4 tháng

Khoảng cách tiêm chủng

Vắc xin phòng ngừa Omicron2
Nền tảng BA.1(moderna, Pfizer, nền tảng 

BA..4/5(Pfizer)

※ Vắc xin tái tổ hợp gen (NovaBax, SkyCobi 
One) cũng được sử dụng bổ sung.

Loại vắc xin


